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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N T NH Q  NG NINH 

                                             
 

T  m p  n - C ủ t   p   n t  :  Ông Ngô Văn T ắng 

C   T  m p  n:                          Ông Nguyễn Hồng Án  

                    Bà P ạm T ị Hương G  ng 

Thư ký    ê   o : Bà Lê Minh Chi - T ư ký T    n n ân dân tỉn  Quảng 

Ninh. 

Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Quả   N    tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn T ị T u H   - K ểm s t v  n. 

Ngày 25/4/2019, tạ  trụ sở Toà  n n ân dân tỉn  Quảng N n  xét xử phúc 

t  m  ông k    vụ  n dân sự t ụ lý số 13/2019/TLPT-DS ngày 25/01/2019,về 

v ệ : “Tr n    ấp bồ  t ường t  ệt  ạ  ngoà   ợp đồng do sứ  k ỏe bị xâm p ạm”. 

Do Bản  n dân sự sơ t  m số: 01/2018/TCDS-ST ngày 13/12/2018  ủ  Toà 

 n n ân dân  uyện Đầm Hà, tỉn  Quảng N n  bị k  ng   o, k  ng ng ị. 

 T eo Quyết địn  đư  vụ  n r  xét xử p ú  t  m số 15/2019/QĐ-PT ngày   

11/3/2019, Quyết địn  tạm ngừng p   n t   số 01/2019/QĐPT-DS ngày 27/3/2019 

và T ông b o mở lạ  p   n t   số 04/TB-TA ngày 17/4/2019, g ữ      đương sự:
 

- Nguy n đơn: Bà Hoàng T ị T1, s n  năm 1970. Đị    ỉ: Xóm G, xã Đ, 

 uyện Đ, tỉn  Quảng N n ; Có mặt tạ  p   n t   ngày 27/3/2019, vắng mặt tạ  

phiên tòa ngày 25/4/2019. 

Đạ  d ện t eo ủy quyền  ủ  nguy n đơn đồng t ờ  là ngườ   ó quyền lợ , 

ng ĩ  vụ l  n quan: Ông Trịn  Văn T, s n  năm 1965. Đị    ỉ: Xóm G, xã Đ, 

 uyện Đ, tỉn  Quảng N n ; Có mặt. 

- Bị đơn: C ị Đoàn T ị G, s n  năm 1979. Đị    ỉ: T ôn Xóm G, xã Đ, 

 uyện Đ, tỉn  Quảng N n ; Có mặt. 

- Ngườ  k  ng   o: Ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n qu n ông Trịn  Văn 

T; Có mặt. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

T NH Q  NG NINH 

Bản  n số: 13/2019/DS-PT 

Ngày: 25-4-2019 
“V/v Tr n    ấp bồ  t ường t  ệt  ạ  

ngoà   ợp đồng do sứ  k ỏe bị xâm p ạm” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 



 

          - V ện k ểm s t k  ng ng ị: V ện k ểm s t n ân dân tỉn  Quảng N n . 

NỘI   NG VỤ  N: 

T eo đơn k ở  k ện, bản tự k     ủ  bà Hoàng T ị T1 và qu  trìn  tố tụng 

ngườ  đạ  d ện t eo ủy quyền  ủ  bà T1 ông Trịn  Văn T trình bày t ể   ện:   

K oảng 07 giờ s ng ngày 20/4/2017, bà T1 t ấy ông X đổ r   s ng lề đường 

n à bà và bà  ó n ắ  n ở t ì ông X   ử  bớ  bà, s u đó  n  H và   ị G là con dâu 

và con trai ông X đã l o vào dùng t y đấm vào đầu, vào sống mũ , đ  vào bụng, đè 

bà xuống đất để   o G mó  vào bộ p ận s n  dụ   ủ  bà làm bà p ả  đ  vào Trung 

tâm y tế  uyện Đ đ ều trị t ương tí   b n đầu. S u đó bà p ả  đ  n  ều Bện  v ện 

k    để đ ều trị tâm t ần. C   p í   o v ệ  đ ều trị t ương tí   và tâm t ần  ụ t ể 

n ư s u: 

1/T ền t uố : 

- T ền t uố  đ ều trị ở Bện  v ện 108 là 1.401.500đ 

- Bện  v ện Tâm t ần trung ương I T , Hà Nộ  là: 3.477.000đ 

2/T ền v ện p í: 

- Trung tâm y tế  uyện Đ từ ngày 20/4/2017 đến ngày 25/4/2017 số t ền là 

2.901.000đ. 

- Trung tâm y tế  uyện T 02 đợt vớ  tổng số t ền 1.215.743đ. 

- Bện  v ện bảo vệ sứ  k ỏe tâm t ần Quảng N n  02 đợt là: 3.836.843đ 

- Bện  v ện Tâm t ần trung ương 1 T , Hà Nộ  tổng là: 4.990.000đ. 

3/ T ền ăn trong t ờ  gi n đ ều trị: 

- Tạ  Trung tâm y tế  uyện Đ vớ  mứ  150.000/1 ngày x 6 ngày là: 

900.000đ. 

- Tạ  Trung tâm y tế  uyện T đợt 1 vớ  mứ  80.000đ/ bữ  x 3 bữ /1 ngày x 

11 ngày là 2.640.000đ. Đợt 2 vớ  mứ  60.000đ/ bữ  x 3 bữ / ngày x 4 ngày là 

720.000đ. Ngườ  p ụ  vụ vớ  mứ  ăn 60.000đ/ bữ  x 3 bữ /ngày x 4 ngày là 

720.000đ. 

- T ền ăn tại Bện  V ện tâm t ần Q n ững ngày   ư  n ập v ện  ủ  2 ngườ  

là 120.000đ 

- T ền ăn tạ  Bện  V ện tâm t ần Q  ủ  2 ngườ  2 đợt n ập v ện trong 72 

ngày vớ  tổng số t ền: 25.920.000đ. 

- T ền ăn ngày 30/8/2017   ụp CT tạ  Bện  v ện B là: 100.000đ 

- T ền ăn Bện  v ện quân độ  108     ngườ  là: 240.000đ. 

- T ền ăn tạ  Bện  v ện tâm t ần trung ương T      ngườ  vớ  tổng số t ền 

11.856.000đ  ủ  đợt 1. 

- T ền ăn ở V ện p  p y tâm t ần trung ương từ ngày 30/11/2017 đến ngày 

28/12/2017  ủ  ngườ  p ụ  vụ vớ  mứ  50.000đ/ ngày x 28 ngày : 1.400.000đ 



4/ T ền   ụp CT  ắt lớp và t ền G m địn  p  p y: 

- T ền   ụp CT Bện  v ện 108 là 1000.000đ. 

- Tiền   ụp CLVT ở Bện  v ện B là: 1.854.000đ 

- T ền gi m địn  p  p y tỉn  Q là: 3.055.000đ. 

5/ T ền t u  xe   ở đ      bện  v ện là: 17.500.000đ. 

6/ T ền đền bù tổn t ất t n  t ần là: 50 t  ng lương  ơ  ở (1.300.000đ/ 

tháng) là: 65.000.000đ 

7/ T ền mất t u n ập  ủ  bà T1và ngườ    ăm só  vớ  mứ  300.000đ/ ngườ  

từ ngày 20/4/2017 đến 28/12/2017 (248 ngày) vớ  tổng số t ền là: 148.800.000đ 

Tổng  ộng         p í là: 299.647.086đ. Trong t ờ  gi n p   n t   tạm 

ngừng bà T1 đã đượ   ơ qu n Đ ều tr  Công  n  uyện Đ t  n  to n số t ền     p í 

gi m địn  và bồ  dưỡng gi m địn  t ương tí   là: 1.775.000đ. Số t ền   n lạ  ông 

T đề ng ị bị đơn p ả  bồ  t ường   o vợ ông là bà T1 số t ền: 297.872.086đ (hai 

trăm chín mươi bảy triệu tám trăm bảy mươi hai nghìn không trăm tám mươi sáu 

đồng). 

Qu n đ ểm  ủ  bị đơn c ị Đoàn T ị G trong quá trình Gả  quyết vụ  n và tạ  

p   n t   t ể   ện: C ị t ừ  n ận  ó sự xô x t xảy r  vào k oảng 08 giờ s ng ngày 

20/4/2017 k       vợ   ồng   ị đ ng đếm trứng ở sân n à t ì t ấy bà T1 từ đâu về 

  o rằng bố   ị vứt r   s ng n à bà và   ử  ông vớ  n ững lờ  lẽ t ô tụ ,  ùng lú  

ấy  on g   bà T1 tên H1  ũng   ạy từ n à r    ử  bố   ồng   ị, t ấy vậy   ị l o r  

  ử  lạ  bà T1 và con gái bà T1, vì   ị t ấy bà T1   ử  bố   ị ăn bộ p ận s n  dụ  

 ủ  bà T1 n n   ị đã t   t y vào  ấu vào âm  ộ  ủ  bà T1, s u đó  ả b  giằng  o 

n  u. C ị, bà T1 và con gái bà T1 ngã r  đường trong tìn  trạng   ị và  on g   bà 

T1 nằm đè l n ngườ  bà T1. Ngoà  r    ị k ông dùng t y đ n  bà T1 vào       ỗ 

k   , v ệ  bà T1 đ u ở n  ều nơ  tr n  ơ t ể là do qu  trìn  xô đ y n  u giữ    ị 

vớ  bà T1và H1 gây n n. Đố  vớ  k oản     p í đ ều trị t ương tí   bà T1và ngườ  

đạ  d ện t eo ủy quyền  ủ  bà T1 đư  r  là qu    o,   ị   ấp n ận     p í t ền đ ều 

trị t ương tí    ủ  bà T1 ở Trung tâm y tế  uyện Đ và     p í     ngày đ  giám 

địn  vớ  tổng số t ền là 5.000.000đ,  ộng vớ  t ền tổn t ất t n  t ần 2 t  ng lương 

cơ bản vớ  số t ền 2.780.000đ.  

 N ững tìn  t ết     b n đã t ống n ất: Qu  trìn  xô xát,   ị G là ngườ  gây 

t ương tí     o bà T1,  ụ t ể   ị G là ngườ  dùng t y  ấu vào bộ p ận s n  dụ  

 ủ  bà T1gây t ương tí   vào s ng ngày 20/4/2017. 

N ững tìn  t ết k ông t ống n ất: C ị G k ông t ừ  n ận v ệ  đấm vào đầu 

bà T1,  ũng n ư v ệ   n  H  không tham gi  vào v ệ  đ n  bà T1. Ngườ  đạ  d ện 

 ợp p  p  ủ  nguy n đơn và bị đơn k ông t ống n ất đượ      p í đ ều trị t ương 

tí   và tâm t ần  ủ  bà T1. 

Tạ  Giấy   ứng n ận t ương tí    ủ  Trung tâm y tế  uyện Đ t ể   ện: Tìn  

trạng t ương tí   lú  vào v ện: Vùng đỉn  đầu nắn đ u, k ông t ấy vết t ương; 



vùng mạng sườn t ắt lưng tr   nắn đ u, k ông t ấy vết t ương; vùng k ủy t y tr   

trầy xướ  d  kí   t ướ  3 x 5 m, k ông   ảy m u; bộ p ận s n  dụ : vùng mu, 

mô  lớn 2 b n nề đỏ n ẹ, k ông   ảy m u. 

Vớ  nộ  dung tr n, tạ  Bản  n dân sự sơ t  m số: 01/2018/TCDS-ST ngày 

13/12/2018  ủ  T    n n ân dân  uyện Đầm Hà đã  ăn  ứ: K oản 6 Đ ều 26; 

Đ ểm   K oản 1 Đ ều 35; Đ ểm   K oản 1 Đ ều 39; Đ ều 147  ủ  Bộ luật Tố tụng 

Dân sự. C   Đ ều 584, 585, 586 và  Đ ều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015. Ng ị 

quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy địn  về mứ  t u, m ễn, Gảm, 

t u nộp, quản lý và sử dụng  n p í và lệ p í T    n. 

Tuy n xử: 

C ấp n ận một p ần y u  ầu k ở  k ện  ủ  bà Hoàng T ị T1 đố  vớ    ị 

Đoàn T ị G về v ệ  đ   bồ  t ường t  ệt  ạ  ngoà   ợp đồng do sứ  k ỏe bị xâm 

p ạm. Buộ    ị Đoàn T ị G p ả  bồ  t ường t  ệt  ạ  sứ  k ỏe, t ền tổn t ất t n  

t ần và t ền mất t u n ập  ủ  bà T1 và ngườ    ăm só  vớ  tổng số t ền là: 

24.571.000đ (Hai mươi bốn triệu năm trăm bảy mươi mốt nghìn đồng)  

Kể từ ngày  ó đơn y u  ầu t    àn   n  ủ  ngườ  đượ  t    àn   n (đố  vớ  

    k oản t ền p ả  trả   o ngườ  đượ  t    àn   n)   o đến k   t    àn  xong tất 

 ả     k oản t ền,  àng t  ng b n p ả  t    àn   n   n p ả    ịu k oản t ền lã  

suất quy địn  tạ  k oản 2 Đ ều 468 Bộ luật Dân sự. 

- Về  n p í: Buộ    ị Đoàn T ị G p ả  nộp 1.228.500đ (một triệu hai trăm 

hai mươi tám nghìn năm trăm đồng) t ền  n p í dân sự sơ t  m. 

Ngày 18/12/2018, ông Trịn  Văn T k  ng   o bản  n y u  ầu   ị G p ả  

bồ  t ường   o vợ ông là bà T1     k oản vớ  số t ền 297.872.086đ. 

Ngày 10/01/2019, V ện k ểm s t n ân dân tỉn  Quảng N n  k  ng ng ị: 

Bản  n đã n ận địn          p í đ ều trị tâm t ần bà T1 y u  ầu   ị G bồ  t ường 

là k ông  ó  ơ sở n ưng lạ  tuy n buộ    ị G p ả  bồ  t ường     p í   o v ệ  đ  

gi m địn  tâm t ần là mâu t uẫn. 

Do   ị G  ó lỗ  đã gây t ương tí     o bà T1 nên bản  n tuy n buộ    ị G 

p ả  bồ  t ường t  ệt  ạ  sứ  k ỏe   o bà T1 là p ù  ợp. Tuy n   n, một số k oản 

bồ  t ường là k ông  ó  ăn  ứ,  ụ t ể: 

1. T ền ăn  ủ  bà T1 trong 06 ngày nằm v ện số t ền 900.000 đồng; 

2. Chi phí gi m địn  t ương tí   tạ  Quảng N n  gồm t ền p í  ận lâm sàng 

p ụ  vụ gi m địn  và t ền mất t u n ập  ủ  bà T1và ông T (ngườ  đ   ùng) trong 

một ngày, tổng số t ền 1.680.000 đồng; 

3. C   k oản     p í   o v ệ  đ  gi m địn  tâm t ần, số t ền 13.400.000 

đồng. 

C   k oản bồ  t ường tr n k ông t uộ  trường  ợp t  ệt  ạ  do sứ  k ỏe bị 

xâm p ạm t eo quy địn  tạ  Đ ều 590 Bộ luật Dân sự 2015, v  p ạm t ểu mụ  1 

Mụ  II Ng ị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006  ủ  Hộ  đồng T  m 



p  n t    n n ân dân tố    o  ướng dẫn  p dụng một số quy địn   ủ  Bộ luật Dân 

sự về bồ  t ường t  ệt  ạ  ngoà   ợp đồng. 

Về  p dụng p  p luật: Bản  n n ận địn  v ệ  x   địn  v ệ  bồ  t ường t  ệt 

 ạ  p ả   ăn  ứ quy địn  tạ  Đ ều 585 Bộ luật Dân sự và đ ểm 1.3 k oản 1 mụ  I 

Ng ị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006  ủ  Hộ  đồng T  m p  n t   

 n n ân dân tố    o n ưng p ần quyết địn  lạ  k ông  p dụng Ng ị quyết số 

03/2006/NQ-HĐTP là t  ếu sót, v  p ạm đ ểm   k oản 2 Đ ều 266 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự. 

Tạ  p   n t   p ú  t  m, bị đơn   ị Đoàn T ị G  ó qu n đ ểm n ất trí vớ  

bản  n sơ t  m đã tuy n và x   địn    ị gây t ương tí     o bà T1 dẫn đến v ệ  

bà T1 p ả  đ  đ ều trị tâm t ần,   ị đồng ý bồ  t ường     p í đ ều trị, ngày  ông 

l o động t eo quy địn  và bồ  t ường tổn t ất t n  t ần bằng     t  ng lương  ơ 

bản. 

Tạ  p   n t   đạ  d ện V ện k ểm s t n ân dân tỉnh Quảng N n  tham Ga 

p   n t   p  t b ểu ý k ến: Từ k   t ụ lý đến trướ  t ờ  đ ểm xét xử và ng ị  n; 

T  m p  n, Hộ  đồng xét xử, T ư ký đã t ến  àn      t ủ tụ  tố tụng t eo đúng 

quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng Dân sự; Ngườ  t  m G  tố tụng t ự    ện đúng 

quyền, ng ĩ  vụ  ủ  mìn  t eo quy địn   ủ  p  p luật. Về qu n  ệ tr n    ấp, x   

địn  tư      p  p lý, mố  qu n  ệ Gữ  n ững ngườ  t  m G  tố tụng đảm bảo  ó 

 ăn  ứ và đúng luật địn . 

Ý k ến về v ệ  giả  quyết vụ  n: Tạ  p   n t   bị đơn   ấp n ận n ững     

phí đ ều trị tâm t ần  ủ  bà T1 mà  ấp sơ t  m đã xét xử, n n V ện k ểm s t rút 

k  ng ng ị về n ững nộ  dung l  n qu n đến     p í đ ều trị tâm t ần, giữ nguy n 

p ần k  ng ng ị  p dụng p  p luật. Đố  vớ  kháng cáo  ủ  ngườ  đạ  d ện  ợp 

p  p đồng t ờ  là ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  vụ l  n qu n k ông  ó  ăn  ứ   ấp 

n ận. Căn  ứ k oản 2 Đ ều 308 BLTTDS, k ông   ấp n ận k  ng   o  ủ  ông 

Trịn  Văn T,   ấp n ận k  ng ng ị  ủ  V ện k ểm s t n ân dân tỉn  Quảng N n ; 

đề ng ị sử  Bản  n dân sự sơ t  m t eo  ướng bổ sung p ần  p dụng p  p luật 

  o p ù  ợp. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N 

S u k   ng   n  ứu     tà  l ệu  ó trong sơ vụ  n đượ  t  m tr  tạ  p   n 

t  ,  ăn  ứ vào lờ  trìn  bày  ủ  đương sự, ý k ến k ểm s t v  n, Hộ  đồng xét xử 

n ận địn : 

[1]  Về tố tụng: T ủ tụ  t ụ lý, t  m quyền giả  quyết đơn k ở  k ện  ủ  bà 

Hoàng T ị T1 và v ệ  t ến  àn      t ủ tụ  tố tụng k    T    n n ân dân  uyện 

Đầm Hà, tỉn  Quảng N n  đã t ự    ện đúng     quy địn   ủ  p  p luật tố tụng 

dân sự. K  ng   o  ủ  ngườ  đạ  d ện nguy n đơn và là ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  



vụ l  n qu n ông Trịn  Văn T; k  ng ng ị làm trong  ạn n n đượ    ấp n ận xem 

xét t eo trìn  tự p ú  t  m. 

 [2] Xét k  ng   o, k  ng ng ị: 

- K  ng   o y u  ầu tăng mứ  bồ  t ường: 

Tạ   ấp sơ t  m  ũng n ư tạ  p   n t   p ú  t  m,     b n đương sự đều 

x   địn  do mâu t uẫn trong s n   oạt hàng ngày nên xảy r  xô xát,   ị G là ngườ  

gây t ương tí   đố  vớ  t ím là bà T1vào sáng ngày 20/4/2017. Bà T1 p ả  đ  đ ều 

trị tạ  Trung tâm y tế  uyện Đ từ ngày 20/4/2017 đến ngày 25/4/2017 và t ếp tụ  

n ập v ện đ ều trị tạ  Trung tâm y tế  uyện T từ ngày 28/4/2017 đến ngày 

08/5/2017. C  n đo n lú  r  v ện: Rố  loạn tuần  oàn não/TD s ng   ấn bộ p ận 

s n  dụ  s u bị đ n . Cũng theo giấy   ứng n ận t ương tí   số 19/2017 ngày 

09/5/2017  ủ  Trung tâm y tế  uyện Đ t ể   ện t ương tí    ủ  bà T1 lúc vào 

v ện: bện  n ân tỉn , d  n  m mạ   ồng, đ u n  ều nơ , tạ    ỗ vùng đỉn  đầu nắn 

đ u, k ông t ấy  ó vết t ương; vùng mạng sườn t ắt lưng tr   nắn đ u, k ông t ấy 

 ó vết t ương; vùng k ủy t y tr   trầy xướ  d  KT (3x5) cm, không   ảy m u; 

vùng s n  dụ : Mu, mô  lớn     b n nề đỏ n ẹ, k ông   ảy máu. Tỷ lệ tổn t ương 

 ơ t ể do t ương tí   gây n n t eo kết luận gi m địn  p  p y  ủ  Trung tâm p  p 

y tỉn  Quảng N n  là 01 %, cá  tổn t ương do vật tày gây nên. Lẽ r ,   ị G   ỉ 

p ả  bồ  t ường t  ệt  ạ  t eo quy địn  tạ  Ng ị quyết số 03/2006/QĐ-HĐTP ngày 

08/7/2006  ủ  Hộ  đồng t  m p  n T    n n ân dân tố    o và  Đ ều 585, Đ ều 

586, Đ ều 590 Bộ luật Dân sự, n ưng s u k   xảy r  xô xát ngày 20/4/2017 thì bà 

T1 bị: Rố  loạn tuần  oàn não/TD s ng   ấn bộ p ận s n  dụ  s u bị đ n , p ả  

đ ều trị tạ      Bện  v ện bảo vệ sứ  k ỏe tâm t ần Quảng N n  từ ngày 16/7/2017 

đến ngày 30/8/2017 và từ ngày 31/8/2017 đến ngày 03/10/2017; Bện  v ện Trung 

Ương Quân độ  108; Bện  v ện tâm t ần Trung ương 1 từ ngày 05/10/2017 đến 

ngày 27/11/2017. T eo     tà  l ệu đ ều tr   ủ  Cơ qu n  ản  s t đ ều tr  Công an 

 uyện Đ thì tháng 8/2016 bà T1 mổ u trơn  ổ tử  ung tạ  trung tâm y tế  uyện Đ, 

gi  đìn  n à bà T1 không có tiền sử bện  lý t ần k n . Tạ   ấp p ú  t  m ông T 

x   địn  bà T1 mổ  ắt tử  ung b n p ần vào tháng 11/2016. Và theo bện   n p ụ 

k o   ủ  bà Hoàng T ị T1 tạ  Trung tâm y tế  uyện Đ t ể   ện: bà T1 mổ  ắt tử 

 ung b n p ần t  ng 11/2016, trướ  k   mổ p ẫu t uật ông T  ũng đã x   địn  

v ệ  mổ  ắt tử  ung b n p ần sẽ  ó n ững b ến   ứng ản   ưởng tớ  tín  mạng 

 ủ  bà T1. 

Tạ  bản kết luận gi m địn  p  p y tâm t ần số 470/BBGĐTC ngày 

28/12/2017  ủ  V ện p  p y Tâm t ần trung ương kết luận: Bà Hoàng Thị T1 mắc 

bệnh tâm thần, bệnh rối loạn sự thích ứng (phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm) 

bệnh ở giai đoạn ổn định. Bệnh xuất hiện sau khi xảy ra xô xát ngày 20/4/2017, 

biểu hiện do sang chấn về mặt tâm lý. Tác nhân gây bệnh là do căng thẳng tâm lý 

gây nên các biểu hiện lo lắng, sợ hãi, mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ. Và theo Công 



văn p ú  đ p số 343/VPYTTTƯ ngày 09/4/2019  ủ  V ện p  p y tâm t ần trung 

ương t ì: “Tác nhân gây bệnh tâm thần của bà Hoàng Thị T1 là do căng thẳng 

tâm lý gây nên. Bệnh xuất hiện sau khi xảy ra xô xát đánh nhau ngày 20/4/2017”. 

Hộ  đồng xét xử p ú  t  m t ấy, bản t ân bà T1 s u k   mổ  ắt tử  ung b n p ần 

sứ  k ỏe giảm sút, tâm, s n  lý  ăng t ẳng, mệt mỏ , đ ng trong t ờ  gi n p ụ   ồ  

s u mổ lạ  xảy r  sự v ệ  xô x t và   ị G đã  ó  àn  v  t   động vào p ần  ơ t ể 

đã p ẫu t uật  ủ  bà T1, làm cho bà T1 t  m  ăng t ẳng tâm lý, dẫn đến tâm t ần. 

Do vậy,   ị G p ả   ó ng ĩ  vụ bồ  t ường t  ệt  ạ  về sứ  k ỏe và chi phí 

đ ều trị tâm t ần cho bà T1 t eo quy địn   ủ  p  p luật.  

Từ n ững p ân tí   tr n, buộ    ị G  ó ng ĩ  vụ bồ  t ường     k oản     

p í  ợp lý tạ      Trung tâm y tế  uyện Đ, Trung tâm y tế  uyện T, Bện  v ện bảo 

vệ sứ  k ỏe tâm t ần Q, Bện  v ện Trung Ương Quân độ  108, Bện  v ện tâm 

t ần Trung ương 1, mứ  bồ  t ường đượ  x   địn  n ư s u: 

* Đố  vớ  t ền v ện p í, t ền t uố : t ấy  ần   ấp n ận     k oản s u: 

- Tạ  Trung tâm y tế  uyện Đ: 20% v ện p í: 760.000 đ, và t ền x n  ấp Gấy 

  ứng n ận t ương tí  : 100.000đ. Tổng: 860.000đ. 

- Tạ  Trung tâm y tế  uyện T: 20% bảo   ểm: 421.764đ, v ện p í: 693.979đ, 

và t ền s o bện   n: 100.000đ. Tổng: 1.215.743đ.  

- T ền t uố  và   ụp    ếu tạ  bện  v ện Trung Ương Quân độ  108 là 

2.401.500đ,  ó  ó  đơn n n đượ    ấp n ận, t ền t uố  và v ện p í tạ  bện  v ện 

tâm t ần Trung ương 1 là 4.773.000 đ. Tổng: 7.174.500đ. 

- Tạ  Trung tâm bảo vệ sứ  k ỏe tâm t ần ở Q: 20% BHYT: 116.746đ, 

SHPCN: 225.000đ, BHYT: 1.817.231đ và xét ng  ệm: 1.677.866đ. Tổng: 

3.836.843đ. 

Tổng t ền v ện p í, t ền t uố : 13.087.086đ. 

* Đố  vớ  t ền     p í gi m địn : T ền gi m địn  p  p y tỉn  Q là: 

3.055.000đ,  ấp sơ bà T1 đã đượ   ơ qu n Đ ều tr  Công  n  uyện Đ thanh toán 

số t ền     p í G m địn  t ương tí   là: 1.775.000đ,   n 1.280.000đ,  ần   ấp 

n ận. 

* Đố  vớ  t ền xe: HĐXX t ấy: C       p í về đ  lạ    ỉ đượ  t  n  to n 

t eo   ế độ do n à nướ  quy địn  và p ả   ó  ó  đơn thanh toán. Nguy n đơn   ỉ 

xuất trìn      giấy b  n n ận do ngườ  k    x   n ận, k ông  ó  ó  đơn  ợp lệ 

nên không  ó  ăn  ứ   ấp n ận. 

T ền xe từ n à đến Trung tâm y tế Đ =200.000đ; Đầm Hà- Tiên Yên = 4 

lượt x 50.000đ x 2 ngườ = 400.000đ; Đầm Hà- Bện  V ện tâm t ần Q= 6 lượt x 

150.000đ x 2 ngườ = 1.800.000đ. Đầm Hà- Bện  v ện Tâm t ần trung ương, Bện  

viên 108 = 4 lượt x 350.000đ/ ngườ  x 2 ngườ  = 2.800.000đ. Tổng 5.200.000đ. 

* Bồ  dưỡng sứ  k ỏe 10.000.000đ. 



* Đố  vớ  t ền bù đắp về t n  t ần: T eo quy địn  tạ  k oản 2 Đ ều 590 Bộ 

luật Dân sự, mứ  tố  đ  50 t  ng lương  ơ sở. C ấp n ận 20 t  ng x 1.390.000đ= 

27.800.000đ. 

* Đố  vớ  t ền đền bù ngày  ông l o động: T eo x   n ận  ủ  UBND xã Đ 

t ì mứ  t u n ập bìn  quân tạ  đị  p ương là 200.000đ/ngày/ngườ . Hộ  đồng xét 

xử   ấp n ận: 

Ngày  ông l o động  ủ  bà T1, ông T bị mất t u n ập 248 ngày x 

200.000đ/ngày x 02 ngườ  = 99.200.000đ. 

Lẽ r , Hộ  đồng p ú  t  m p ân địn  rõ t u n ập  ủ  ông T bị mất, n ưng 

ông T có qu n đ ểm gộp  ả vào p ần t  ệt  ạ   ủ  bà T1. 

Tổng  ộng     k oản  ó  ăn  ứ = 156.567.086 đ. 

R  ng     p í t ền ăn mà ông T y u  ầu bồ  t ường, Hộ  đồng xét xử p ú  

t  m k ông   ấp n ận vì ngày  ông l o động  ũng đã  ó t ền ăn trong đó. 

* Về nguyên tắc bồi t ường: T eo quy định tạ  Đ ều 585 Bộ luật Dân sự 

năm 2015 t ì:“Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Người 

chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không 

có lỗi hoặc lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình. Khi bên 

bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường thiệt hại do 

lỗi của mình gây ra”. 

Về lỗi: Do hai gi  đìn  mâu t uẫn trong s n   oạt đã n  ều năm, ông T và 

ông X là  n  em ruột n ưng k ông  ó b ện p  p để giả  quyết mâu t uẫn, l  n tụ  

để xảy r  mâu t uẫn giữ      gi  đìn . K oảng 08 giờ s ng ngày 20/4/2017, bà T1 

và  on g    ó n ững lờ  lẽ xú  p ạm đến bố   ồng   ị G (ông X) dẫn đến v ệ  xô 

xát,  ả b  giằng  o n  u,   ị G gây t ương tí     o bà T1. N ư vậy, v ệ  bà T1 bị 

t  ệt  ạ  về sứ  k ỏe  ó  ả lỗ   ủ  ông T, bà T1 và  on g  , Hộ  đồng p ú  t  m 

x   địn  lỗ  50/50. 

Chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản  n sơ t  m: Buộc chị G bồ  t ường 

    p í đ ều trị t ương tí   và tâm t ần cho bà T1 và ông T ½ các khoản  ó  ăn  ứ 

= 78.283.543đ.  Làm tròn số: 78.283.000đ (bảy mươ  t m tr ệu hai trăm tám mươ  

ba ng ìn đồng).  

- Đố  vớ  k  ng ng ị  ủ  VKS: Tạ  p   n t   bị đơn   ấp n ận n ững     

p í đ ều trị tâm t ần  ủ  bà T1 mà  ấp sơ t  m đã xét xử, n n V ện k ểm s t rút 

k  ng ng ị về n ững nộ  dung l  n qu n đến     p í đ ều trị tâm t ần, n n Hộ  

đồng xét xử p ú  t  m k ông xem xét. 

Đạ  d ện V ện k ểm s t giữ nguy n p ần k  ng ng ị  p dụng p  p luật, Hộ  

đồng xét xử t ấy nộ  dung k  ng ng ị này  ó  ăn  ứ   ấp n ận. 

[3] Về  n p í dân sự p ú  t  m: K  ng   o  ủ  ngườ   ó quyền lợ , ng ĩ  

vụ l  n qu n đượ    ấp n ận n n k ông p ả  nộp  n p í p ú  t  m. 

C ị G p ả  nộp  n p í dân sự sơ t  m t eo quy địn   ủ  p  p luật. 

C   quyết địn  k     ủ  bản  n k ông  ó k  ng   o, k  ng ng ị  ó   ệu lự  

kể từ ngày  ết t ờ   ạn k  ng   o, k  ng ng ị. 



Vì các lẽ trên; 

Q YẾT ĐỊNH 

Căn  ứ k oản 2 Đ ều 308 Bộ luật Tố tụng Dân sự; c ấp n ận một p ần 

k  ng   o  ủ  ông Trịn  Văn T về v ệ  tăng mứ  bồ  t ường;   ấp n ận kháng 

ng ị  ủ  V ện k ểm s t n ân dân tỉn  Quảng N n  về v ệ   p dụng p  p luật; sử  

bản  n sơ t  m số 01/2018/TCDS-ST ngày 13/12/2018  ủ  Toà  n n ân dân 

 uyện Đầm Hà. 

Căn  ứ vào k oản 6 Đ ều 26, k oản 2 Đ ều 148 Bộ luật Tố tụng Dân sự; 

Căn  ứ Đ ều 584, Đ ều 585, Đ ều 586, Đ ều 590 Đ ều và Đ ều 357 Bộ luật Dân sự; 

Ng ị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006  ủ  Hộ  đồng T  m p  n T   

án n ân dân tố    o về v ệ : Hướng dẫn  p dụng một số quy địn   ủ  BLDS năm 

2005 về bồ  t ường t  ệt  ạ  ngoà   ợp đồng; Căn  ứ Đ ều 29 Ng ị quyết số 

326/2016 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n t ường vụ Quố   ộ  14 quy địn  mứ  t u, 

m ễn giảm, t u, nộp, quản lý sử dụng  n p í lệ p í T    n. Đ ều 26 Luật T    àn  

án. 

1. Xử: C ị Đoàn T ị G p ả  bồ  t ường t  ệt  ạ  về sứ  k ỏe và     p í đ ều 

trị bệnh tâm t ần gồm     k oản v ện p í, t ền bồ  dưỡng sứ  k ỏe, t ền     p í xe 

đ  lạ , t ền bù đắp t n  t ần, ngày  ông l o động cho bà Hoàng T ị T1 và ông 

Trịn  Văn T vớ  số t ền 78.283.000đ (Bảy mươi tám triệu hai trăm tám mươi ba 

nghìn đồng).  

Kể từ ngày bản  n  ó   ệu lự  p  p luật, ngườ  đượ  t    àn   n  ó đơn y u 

 ầu t    àn   n nếu ngườ  p ả  t    àn   n k ông trả   o ngườ  đượ  t    àn   n 

số t ền n u tr n t ì   n p ả  trả lã  đố  vớ  số t ền   ậm trả tương ứng vớ  t ờ  Gan 

  ậm trả. Lã  suất p  t s n  do   ậm trả t ền đượ  t ự    ện t eo quy địn  tạ  

k oản 2 Đ ều 357 Bộ luật Dân sự 2015. 

Trường  ợp bản  n, quyết địn  đượ  t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Luật 

T    àn   n dân sự t ì ngườ  đượ  t    àn   n dân sự, ngườ  p ả  t    àn   n dân 

sự  ó quyền t ỏ  t uận t    àn   n, quyền y u  ầu t    àn   n, tự nguyện t    àn  

 n  oặ  bị  ưỡng   ế t    àn   n t eo quy địn  tạ      Đ ều 6, 7, 7 , 7b và 9 Luật 

Thi hành án Dân sự; T ờ    ệu t    àn   n đượ  t ự    ện t eo quy địn  tạ  Đ ều 

30 Luật Thi hành án Dân sự. 

2. Về  n p í: 

C ị Đoàn T ị G p ả  nộp 3.914.000đ (B  tr ệu   ín trăm mườ  bốn nghìn 

đồng)  n p í dân sự sơ t  m có gi  ngạ  . 

Ông Trịn  Văn T k ông p ả  nộp  n p í dân sự p ú  t  m. 

C   nộ  dung k     ủ  bản  n dân sự sơ t  m k ông bị k  ng   o, k  ng 

ng ị  ó   ệu lự  p  p luật kể từ ngày  ết t ờ   ạn k  ng   o, k  ng ng ị. 



Bản  n p ú  t  m  ó   ệu lự  kể từ ngày tuy n  n. 

 

Nơ    ậ : 

- C   đương sự; 

- TAND  uyện Đầm Hà; 

- VKSND  uyện Đầm Hà; 

- VKSND tỉn  Quảng N n ; 

- C    ụ  THADS  uyện Đầm Hà; 

- Lưu  ồ sơ vụ  n; VP. 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

     THẨM PH N- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

 

 

 

                  Ngô Văn Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


